
Mẫu đơn

BIỂU 1
Ngân hàng thương mại …
BÁO CÁO TOÀN HỆ THỐNG VỀ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT CẤP BÙ
Đơn vị:
	Tên 
	Dư nợ đầu kỳ 
	Cho vay trong kỳ 
	Thu nợ trong kỳ 
	Dư nợ cuối kỳ 
	Số tiền hỗ trợ lãi suất phát sinh trong kỳ 
	Số tiền đã hỗ trợ khách hàng trong kỳ 

	1. Chi nhánh…
	
	
	
	
	
	

	2. Chi nhánh
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	



	Người lập biểu 
	Kiểm soát 
	Ngày … tháng … năm
Tổng giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)



Ghi chú: Biểu này do NHTW lập theo số liệu đã được kiểm toán

\





BIỂU 2
Ngân hàng thương mại chi nhánh tỉnh …
BÁO CÁO THEO TỈNH VỀ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT CẤP BÙ
Đơn vị:
	Tên 
	Dư nợ đầu kỳ 
	Cho vay trong kỳ 
	Thu nợ trong kỳ 
	Dư nợ cuối kỳ 
	Số tiền hỗ trợ lãi suất phát sinh trong kỳ 
	Số tiền đã hỗ trợ khách hàng trong kỳ 

	1. Huyện …
	
	
	
	
	
	

	2. Huyện …
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng hợp tỉnh...
	
	
	
	
	
	



	Người lập biểu 
	Kiểm soát 
	Ngày … tháng … năm
Tổng giám đốc/Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)



Ghi chú: Biểu này do chi nhánh lập hoặc trung ương lập.



